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Phần 1: Trắc nghiệm 
Câu 1: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) được tổ chức tại đâu?
A. Sài Gòn.                            B. Hương Cảng (Trung Quốc)
C. Moskva                             D. Băng Cốc (Thái Lan).
Câu 2: Vì sao sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) là bước ngoặt vĩ đại của lịch sử cách mạng Việt Nam?
A. Kết thức thời kỳ phát triển của khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản.
B. Đưa giai cấp công nhân và nông dân lên lãnh đạo cách mạng.
C. Chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo.
D. Chấm dứt tình trạng chia rẽ giữa các tổ chức chính trị ở Việt Nam.
Câu 3: Nội dung của Hội nghị thành lập Đảng:
A. Thông qua Luận cương Chính trị của Đảng.
B. Thông qua Chính cương, Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm tắt của Đảng và chỉ định Ban Chấp hành Trung ương Lâm thời.
C. Bầu Ban Chấp hành Trung ương lâm thời
D. Quyết định lấy tên Đảng là Đảng Cộng sản Đông Dương
Câu 4: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp:
A. Chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào dân tộc, dân chủ.
B. Chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào công nhân,
C. Chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước
D. Chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào công nhân và phong trào nông dân.
Câu 5: Tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương là ai?
A. Nguyễn Ái Quốc.                      B. Hồ Tùng Mậu.
  C. Trịnh Đình Cửu.                        D. Trần Phú.
Câu 6. Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên nhân dẫn tới thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 ở nước ta? 
A. Tranh thủ được điều kiện quốc tế thuận lợi 
B. Nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ to lớn từ các nước tư bản phát triển
C. Truyền thống yêu nước, đấu tranh kiên cường bất khuất của nhân dân ta. 
D. Đảng ta đã có quá trình chuẩn bị suốt 15 năm qua các phong trào cách mạng từ 1930 – 1945.
Câu 7. Lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, nhân dân ta được thực hiện quyền công dân thông qua cuộc bầu cử Quốc hội ngày:
A.  8/9/1945.		B.  29/5/1946.		C.  8/9/1946.	        D.  6/1/1946.
Câu 8. “Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước” Đoạn trích trên nằm trong:
A. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.			B. Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa.
C. Tuyên ngôn Độc lập.					D. Chỉ thị toàn dân kháng chiến. 
Câu 9. Tổ chức cách mạng nào dưới đây được coi là tiền thân chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam?
A. Việt Nam Quang Phục Hội.          B. Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên.
C. Việt Nam Quốc Dân Đảng.           D. Đông Dương Cộng Sản Đảng.
Câu 10. Đội Việt Nam Tuyên Truyền Giải Phóng Quân được thành lập: 
A. 22/12/1945               B. 22/12/1944                   C. 12/12/1945                 D. 12/12/1944
Câu 11. Để giải quyết nạn đói mang tính chất chiến lược lâu dài, biện pháp nào là biện pháp cơ bản nhất? 
A. Phát động “ngày đồng tâm”	     C. Lập hũ gạo cứu đói 
B. Kêu gọi cứu trợ từ bên ngoài 	               D. Tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm 
Câu 12. Vì sao sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) là bước ngoặt vĩ đại của lịch sử cách mạng Việt Nam?
A. Kết thức thời kỳ phát triển của khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản.
B. Đưa giai cấp công nhân và nông dân lên lãnh đạo cách mạng.
C. Chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo.
D. Chấm dứt tình trạng chia rẽ giữa các tổ chức chính trị ở Việt Nam.
Câu 13. Ở Đông Dương năm 1940 thực dân Pháp đứng trước 2 nguy cơ nào?
A.  Đầu hàng Nhật, vừa đàn áp nhân dân Đông Dương.
B.  Đánh bại Nhật, vừa đàn áp nhân dân Đông Dương.
C. Ngọn lửa cách mạng giải phong dân tộc của nhân dân Đông Dương sớm muộn sẽ bùng nổ, phát xít Nhật đang lăm le hất cẳng Pháp.
D. Cấu kết với Nhật để đàn áp nhân dân Đông Dương.
Câu 14. Để nắm độc quyền toàn bộ nền kinh tế Đông Dương và tăng cường việc đầu cơ tích trữ để vơ vét bóc lột nhân dân ta, thực dân Pháp đã thi hành chính sách gì?
A. Tăng các loại thuế gấp ba lần.
B. Thi hành chính sách “Kinh tế chỉ huy”.
C. Thu mua lương thực theo giá rẻ mạt.
D. Bắt nhân dân ta nhổ lúa trồng đay...
Câu 15. Sự áp bức bóc lột dã man của Nhật- Pháp đã dẫn đến hậu quả gì?
A. Mâu thuẫn giữa toàn thể-nhân dân Việt Nam, với phát xít Nhật sâu sắc.
B. Mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp sâu sắc.
C. Mâu thuẫn giữa toàn thể các dân tộc Đông Dương với Nhật -Pháp sâu sắc.
D. Mâu thuẫn giữa toàn thể các dân tộc Đông Dương với Nhật sâu sắc.
Câu 16. Nguyên nhân chung nhất của ba cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn (9/1941) Nam Kì (11/1940) binh biến Đô Lương (1/1941)?
A.  Binh lính người Việt bị Pháp bắt sang chiến trường Thái Lan.
B. Thực dân Pháp cấu kết với Nhật bóc lột nhân dân ta.
C. Mâu thuẫn sâu sắc của cả dân tộc với phát xít Nhật và thực dân Pháp.
D. Sự đầu hàng nhục nhã của Pháp đối với Nhật.
Câu 17. Lần đầu tiên lả cờ đỏ sao vàng xuất hiện trong cuộc khởi nghĩa nào?
A.  Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn (9/1940).
B. Cuộc binh biến Đô Lương (1/1941).
C. Cuộc khởi nghĩa Nam Kì (11/1940).
D. Cả ba cuộc khởi nghĩa trên.
Câu 18. Đường lối kháng chiến của Đảng ta là gì?
A. Kháng chiến toàn diện.
B. Kháng chiến dựa vào sức mình và tranh thủ sự ủng hộ từ bên ngoài.
C. Phải liên kết với cuộc kháng chiến của Lào và Cam-pu-chia.
D. Toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.
Câu 19. Mặt trận Việt Minh ra đời vào ngày tháng năm nào?
A. 19/5/1940.	B. 19/5/1942.	C. 19/5/1941.	D. 19/5/1943.
Câu 20. Tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần VIII, Hội nghị đã chủ trương thành lập mặt trận nào?
A. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương      B. Mặt trận Liên Việt.
C. Mặt trận Đồng minh.                          D. Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh).
Câu 21. Chủ trương của Đảng, Chính phủ và Hồ Chí Minh trong việc đối phó với quân Trung Hoa dân quốc là gì?
A. Quyết tâm đánh quân Trung Hoa dân quốc ngay từ đầu.
B. Hòa hoãn với quân Trung Hoa dân quốc để tập trung lực lượng đánh Pháp.
C. Nhờ vào Anh để chống quân Trung Hoa dân quốc.
D. Đầu hàng quân Trung Hoa dân quốc.
Câu 22. Sau thất bại ở Việt Bắc thu - đông năm 1947, Pháp buộc phải chuyển từ “đánh nhanh thắng nhanh” sang
A. Đánh lâu dài                                             B. Đàm phán với ta.
C. Đánh chắc thắng chắc.                              D. Chắc thắng mới đánh.
Câu 23: Vì sao ta mở chiến dịch Biên giới 1950?
A. Tiêu diệt một bộ phận lực lượng địch, khai thông biên giới Việt Trung, mở rộng và củng cố căn cứ địa cách mạng tạo điều kiện đẩy mạnh cách mạng.
B. Để đánh bại kế hoạch Rơve.
C. Khai thông biên giới, con đường liên lạc quốc tế giữa ta và Trung Quốc với các nước dân chủ thế giới.
D. Tạo điều kiện để thúc đẩy cuộc kháng chiến của ta tiến lên một bước.
Câu 24: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (2/1951) họp tại đâu?
A. Pác Bó (Cao Bằng).	B. Chiêm Hoá (Tuyên Quang).
C. Ma Cao (Trung Quốc),	D. Hương Cảng (Trung Quốc).
Câu 25: Kết quả lớn nhất của ta trong chiến dịch Biên giới 1950 là gì?
A. Bảo vệ căn cứ địa Việt Bắc. Kế hoạch Rơve của Pháp bị phá sản.
B. Loại khỏi vòng chiến đấu hơn 8000 quân địch.
C. Giải phóng vùng biên giới Việt Trung dài 750 km từ Cao Bằng đến Đình Lập với 35 vạn dân
D. Hành lang Đông-Tây bị chọc thủng ở Hòa Bình
II/ Tự Luận 
- Nguyên nhân thành công, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm cách mạng Tháng Tám năm 1945.
- Sự kiện Nhật đảo chính Pháp. 
- Tình hình nước ta sau cách mạng Tháng Tám năm 1945.
- Phân tích đường lối kháng chiến chống Pháp. 
- Chiến dịch Việt Bắc thu – đông (1947)
- Chiến dịch Biên Giới thu – đông (1950)

